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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ 
1. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 10 Học phần/ 26 Tín chỉ (Cộng với các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
	TT
	MÃ 
	MÔN HỌC (HỌC PHẦN)
	SỐ TC
	GHI CHÚ

	[bookmark: _GoBack]1
	7A0015.19
	Triết học Mác-Lênin       
	3
	

	2
	7A0016.19
	  Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 
	2
	

	3
	7A0017.19
	  Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	

	4
	7A0018.19
	  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	

	5
	7A0003.08
	Tư tưởng Hồ Chí Minh   
	2
	

	6
	7A7104.13
	Anh văn 1
	3
	

	7
	7A7105.13
	Anh văn 2
	3
	

	8
	7A7106.13
	Anh văn 3
	3
	

	9
	7A1009.13
	Tin học đại cương                 
	3
	

	10
	7B5508.17
	Soạn thảo văn bản hành chính
	3
	

	11
	7A0007.13
	Giáo dục thể chất
	5
	

	12
	7A0008.13
	Giáo dục quốc phòng
	9
	

	Tổng
	10 Học phần/ 26 Tín chỉ



2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN NGÀNH: 15 Học phần/ 41 Tín chỉ
	TT
	MÃ
	MÔN HỌC (HỌC PHẦN)
	SỐ TC
	GHI CHÚ

	1
	7B5511.17
	Tiếng Anh pháp lý
	3
	

	1
	7B5512.17
	Lý luận Nhà nước & Pháp luật
	3
	

	3
	7B5513.17
	Luật Hiến pháp Việt Nam             
	3
	

	4
	7B5514.17
	Luật Hành chính Việt Nam                           
	3
	

	5
	7B5515.17
	Luật Hình sự Việt Nam 1                 
	3
	

	6
	7B5516.17
	Luật Tố tụng hình sự Việt Nam       
	3
	

	7
	7B5517.17
	Luật Dân sự Việt Nam 1              
	3
	

	8
	7B5518.17
	Luật Dân sự Việt Nam 2             
	3
	

	9
	7B5519.17
	Luật Tố tụng dân sự Việt Nam         
	3
	

	10
	7B5520.17
	Pháp luật về chủ thể kinh doanh
	3
	

	11
	7B5521.17
	Pháp luật về hoạt động thương mại
	3
	

	12
	7B5522.17
	Thực tập định hướn nghề nghiệp 1
	2
	

	13
	7B5523.17
	Thực tập định hướn nghề nghiệp 2
	2
	

	14
	7B5524.17
	Thực tập định hướn nghề nghiệp 3
	2
	

	15
	7B5525.17
	Thực tập định hướn nghề nghiệp 4
	2
	

	Tổng
	15 Học phần/ 41 Tín chỉ


3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 14 Học phần/ 42 Tín chỉ
3.1. PHẦN BẮT BUỘC: 10 Học phần/ 30 tín chỉ
	TT
	MÃ 
	MÔN HỌC (HỌC PHẦN)
	SỐ TC
	GHI CHÚ

	1
	7B5559.17
	Công pháp quốc tế
	3
	

	2
	7B5560.17
	Tư pháp quốc tế
	3
	

	3
	7B5527.17
	Pháp luật ASEAN
	3
	

	4
	7B5526.17
	Luật thương mại quốc tế
	3
	

	5
	7B5566.17
	Trọng tài quốc tế
	3
	

	6
	7B5562.17
	Luật biển quốc tế
	3
	

	7
	7C5263.17
	Luật hình sự quốc tế
	3
	

	8
	7C5265.17
	Luật vận chuyển hàng hải và hàng không quốc tế
	3
	

	9
	7C5264.17
	Luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ
	3
	

	10
	7C5261.17
	Giải quyết xung đột PL trong các QHDS có yếu tố nước ngoài
	3
	

	Tổng
	10 Học phần/ 30 tín chỉ


3.2. PHẦN TỰ CHỌN: 4 Học phần/ 12 tín chỉ
	TT
	MÃ 
	MÔN HỌC (HỌC PHẦN)
	SỐ TC
	GHI CHÚ

	7
	7B5528.17
	Đại cương văn hóa VN
	3
	

	1
	7B5531.17
	Tâm lí học đại cương
	3
	

	1
	7B5532.17
	Tâm lí học xã hội
	3
	

	2
	7B5533.17
	Xã hội học           
	3
	

	2
	7B5534.17
	Xã hội học pháp luật            
	3
	

	3
	7B5530.17
	Logic học 
	3
	

	4
	7B5529.17
	Lịch sử nhà nước và pháp luật
	3
	

	2
	7B5535.17
	Triết học luật  
	3
	

	9
	7B5536.17
	Luật ngân hàng
	3
	

	13
	7B5537.17
	Pháp luật thương mại Hoa Kỳ
	3
	

	22
	7B5538.17
	Phương pháp NCKH và kĩ năng nghiên cứu Luật
	3
	

	2
	7B5539.17
	Pháp luật về kinh doanh bất động sản
	3
	

	2
	7B5540.17
	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	3
	

	2
	7B5541.17
	Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán
	3
	

	2
	7B5542.17
	Luật Đầu tư
	3
	

	2
	7B5543.17
	Luật Môi trường
	3
	

	2
	7B5544.17
	Luật học so sánh
	3
	

	2
	7B5545.17
	Pháp luật thương mại liên minh Châu Âu
	3
	

	2
	7B5546.17
	Pháp luật về Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
	3
	

	2
	7B5547.17
	Pháp luật Việt Nam và luật quốc về quyền con người
	3
	

	2
	7B5548.17
	Pháp luật về môi trường trong hội nhập quốc tế
	3
	

	2
	7B5549.17
	Pháp luật về đầu tư quốc tế
	3
	

	2
	7B5550.17
	Pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
	3
	

	2
	7B5551.17
	Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
	3
	

	5
	7C5268.17
	Lịch sử NN và PL Việt Nam
	3
	

	6
	7C5267.17
	Lịch sử NN và PL thế giới
	3
	

	6
	7C5269.17
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	

	21
	7B5570.17
	Luật Đất đai
	3
	

	14
	7C5271.17
	Luật Điều ước quốc tế
	3
	

	19
	7C5272.17
	Luật Hình sự Việt Nam 2
	3
	

	8
	7B5573.17
	Luật tài chính
	3
	

	19
	7B5574.17
	Luật Hôn nhân và gia đình
	3
	

	20
	7B5575.17
	Luật Lao động
	3
	

	15
	7C5276.17
	Luật tổ chức quốc tế
	3
	

	23
	7C5277.17
	Một số hoạt động thương mại quốc tế
	3
	

	27
	7C5278.17
	Pháp luật về bảo hiểm trong vận chuyển quốc tế
	3
	

	17
	7C5279.17
	Pháp luật về tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự 
	3
	

	18
	7C5280.17
	Quan hệ kinh tế quốc tế
	3
	

	Tổng
	27 Học phần/ 71 tín chỉ



4. KHỐI KIẾN THỨC KỸ NĂNG: 5 Học phần/ 10 tín chỉ
	TT
	MÃ 
	MÔN HỌC (HỌC PHẦN)
	SỐ TC
	GHI CHÚ

	1
	7B5552.17
	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự
	2
	

	2
	7B5553.17
	Kĩ năng nghề Luật
	2
	

	3
	7B5554.17
	Kĩ năng giao tiếp nghề Luật
	2
	

	4
	7B5555.17
	Kĩ năng soạn thảo văn bản pháp luật
	2
	

	5
	7B5556.17
	Kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại
	2
	

	6
	7B5557.17
	Kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động
	2
	

	7
	7B5558.17
	Kĩ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp
	2
	

	8
	7C5281.17
	Kĩ năng tư vấn trong lĩnh vực chống bán phá giá và chống trợ cấp trong thương mại quốc tế
	2
	

	9
	7C5282.17
	Kĩ năng thực hành Lễ tân ngoại giao
	2
	

	10
	7C5283.17
	Kĩ năng đàm phán, kí kết Điều ước quốc tế
	2
	

	11
	7C5284.17
	Kĩ năng áp dụng pháp luật nước ngoài
	2
	

	12
	7C5285.17
	Kĩ năng tư vấn trong lĩnh vực tự vệ thương mại quốc tế
	2
	

	13
	7C5286.17
	Kĩ năng tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ quốc tế
	2
	

	14
	7C5287.17
	Kĩ năng tư vấn trong lĩnh vực hàng không quốc tế
	2
	

	15
	7C5288.17
	Kĩ năng tư vấn trong lĩnh vực hàng hải quốc tế 
	2
	

	Tổng
	10 Học phần/ 20 tín chỉ



5. THỰC TẬP/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 12 Tín chỉ
	TT
	MÃ MÔN
	MÔN HỌC (HỌC PHẦN)
	SỐ TC
	GHI CHÚ

	*
	Thực hành nghề nghiệp

	1
	7B5589.17
	Thực hành nghề nghiệp 1
	4
	

	2
	7B5590.17
	Thực hành nghề nghiệp 2
	4
	

	3
	7B5591.17
	Thực hành nghề nghiệp 3
	4
	

	*
	Khóa luận tốt nghiệp

	
	7C5292.17
	Khóa luận tốt nghiệp
	12
	

	Sinh viên viết khóa luận thì không bắt buộc phải thực hành nghề nghiệp

	Tổng
	12 tín chỉ



TỔNG CỘNG: 47 HỌC PHẦN/ 131 TÍN CHỈ

- KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 12 Học phần/ 40 Tín chỉ
- KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN NGÀNH: 15 Học phần/ 41 Tín chỉ
- KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 14 Học phần/ 42 Tín chỉ
- KHỐI KIẾN THỨC KỸ NĂNG: 5 Học phần/ 10 tín chỉ
- THỰC TẬP/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 12 Tín chỉ
1

